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(54) TẤM THÉP CÁN NÓNG VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM THÉP CÁN 
NÓNG NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến thép tấm cán nóng có độ bền cao đảm bảo độ dai ở nhiệt độ thấp 
và có khả năng biến dạng bích mỹ mãn bằng cách kiểm soát đoạn kết cấu và mức chênh 
lệch độ cứng trong số các kết cấu, và phương pháp sản xuất tấm thép cán nóng này. Tấm 
thép cán nóng chứa: C: từ 0,01 đến 0,2%; Si: từ 0,001 đến 2,5% hoặc nhỏ hơn; Mn: từ 0,10 
đến 4,0% hoặc nhỏ hơn; P: 0,10% hoặc nhỏ hơn; S: nhỏ hơn 0,03%; Al: 0,001 đến 2,0%; 
N: nhỏ hơn 0,01%; Ti: (0,005 + 48/14[N] + 48/32[S])% hoặc lớn hơn và 0,3% hoặc nhỏ 
hơn; Nb: từ 0 đến 0,06%; Cu: từ 0 đến 1,2%; Ni: từ 0 đến 0,6%; Mo: từ 0 đến 1%; V: từ 0 
đến 0,2%; Cr: từ 0 đến 2%; Mg: từ 0 đến 0,01%; Ca: từ 0 đến 0,01%; REM: từ 0 đến 0,1%; 
và B: từ 0 đến 0,002%, và có: trong kết cấu, trong đó, ở phần tâm của độ dày tấm nằm giữa 
vị trí 3/8 đến vị trí 5/8 các độ dày của độ dày tấm từ bề mặt của tấm thép, giá trị trung bình 
của các tỷ lệ mật độ ngẫu nhiên của tia X của nhóm các định hướng từ {100}<011> đến 
{223}<110> của mặt phẳng tấm là 6,5 hoặc nhỏ hơn và tỷ lệ mật độ ngẫu nhiên tia X của 
các định hướng tinh thể {332}<113> là 5,0 hoặc nhỏ hơn; và vi cấu trúc trong đó tổng tỷ lệ 
diện tích của mactensit đã ram, mactensit và bainit thấp là lớn hơn 85%, và đường kính hạt 
tinh thể trung bình là 12,0 μm hoặc nhỏ hơn.
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